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Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2023


TỜ TRÌNHDỰ THẢO

[bookmark: _Hlk153208806][bookmark: _Hlk149133568]Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
[bookmark: _GoBack]Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý
Tại điểm đ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: “đ) Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên”.
[bookmark: khoan_4_27]Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung), khoản 4 Điều 27 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; khoản 1 Điều 111 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”
Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ…”.
Căn cứ Thông báo số 361/TB-VPCP ngày 31/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục; tại điểm b, khoản 2 của văn bản về nhiệm vụ trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “- Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương theo thẩm quyền có giải pháp tài chính hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non.....”
Căn cứ Thông báo số 207-TB/VPTU ngày 13/6/2023 của Tỉnh ủy về việc Thông báo Kết luận của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc Ban cán sự đảng Ủy nhân dân tỉnh và các địa phương về tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh; tại mục 3 đã giao trách nhiệm Ban Cán sự UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ, đãi ngộ đội ngũ giáo viên để thu hút mới và giữ chân đội ngũ giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục;
2. Sự cần thiết
Trong thời gian qua, công tác về đội ngũ giáo viên đã được quan tâm sâu sát; trong đó, tỉnh đã phân cấp công tác tuyển dụng về cho các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện[footnoteRef:1]; Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp[footnoteRef:2] đã cung cấp đầu mối các trường đại học đào tạo giáo viên đến các địa phương, các cơ sở giáo dục để liên hệ, tiếp cận cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng đến các trường đại học và giúp giáo sinh biết, tham gia các đợt tuyển dụng. Qua đó, các địa phương, các nhà trường từ thụ động ngồi chờ giáo viên đến liên hệ tuyển dụng đã chuyển sang chủ động tìm nguồn giáo viên, nguồn nhân lực ngành giáo dục tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo giáo viên. Ngoài ra, thông tin về các đợt tuyển dụng cũng đã được các địa phương, các cơ sở giáo dục công khai bằng nhiều hình thức theo đúng quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo sinh nắm được công tác tuyển dụng cũng như nhu cầu giáo viên ở mỗi địa phương, mỗi cơ sở giáo dục.  [1:  Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai]  [2:  Văn bản số 3164/SGDĐT-TCCB ngày 18/8/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo] 

Vấn đề đội ngũ giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh tuy đã đã được quan tâm, có sự gia tăng về số lượng, tuy nhiên, so với quy định và thực tế tuyển dụng thì thực trạng đội ngũ giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhũng hạn chế, cụ thể: 
- So với định biên, đội ngũ giáo viên các cấp còn thiếu 3.599 giáo viên (mầm non thiếu 645 người, tiểu học thiếu 2.166 người (tỷ lệ 1,5 GV/lớp đế đáp ứng học 2 buổi/ngày); trung học cơ sở thiếu 627 người và trung học phổ thông thiếu 162 người); So với biên chế được giao, còn thiếu 1.753 giáo viên (mầm non thiếu 487 người, tiểu học thiếu 675 người, trung học cơ sở thiếu 390 người và trung học phổ thông thiếu 201 người). Trong đó giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thiếu ở các bộ môn khó tuyển dụng như: tin học, âm nhạc, mỹ thuật và Trung học phổ thông thiếu ở các bộ môn khó tuyển dụng như: tin học, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ, giáo dục quốc phòng.
- Trong giai đọan 2020-2023, tổng số giáo viên nghỉ việc ở các cấp học trên địa bàn tỉnh là 1.178 người (mầm non: 494 người, tiểu học: 322 người, trung học cơ sở: 278 người, trung học phổ thông: 84 người). 
- Tình hình tuyển dụng giáo viên ở các cơ sở giáo dục trong giai đoạn gần đây rất khó khăn, có sự chênh lệch khá lớn giữa số lượng đăng tuyển hàng năm và số lượng dự tuyển, trong đó tỷ lệ dự tuyển so với số đăng tuyển ở mầm non là rất thấp, chỉ khoảng 20-25%.
- Hiện nay, công tác tuyển dụng đã phân cấp về cho các cơ sở giáo dục nhưng trên địa bàn tỉnh còn một số địa bàn xã ở khu vực miền núi, khu vực cách xa trung tâm huyện, thành phố nên việc tuyển dụng rất khó khăn, không thu hút được giáo sinh đăng ký tuyển dụng dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên kéo dài qua nhiều năm. 
d) Công việc giáo viên mầm non nhiều, phải thực hiện 3 chức năng: chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, vừa phải làm đồ dùng dạy học, hoạt động phong trào,… thời gian làm việc của giáo viên mầm non từ 9 - 10 giờ/ngày. Đây là lý do cơ bản chưa thu hút sinh viên tham gia vào ngành; nhiều giáo viên tốt nghiệp ra trường đã tìm việc làm khác; số giáo viên mầm non nghỉ việc ngày càng nhiều. 
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật với loại hình giáo dục đặc biệt, nuôi dạy trẻ câm, điếc, mù, thiểu năng trí tuệ với khả năng nhận thức hạn chế, giáo viên rất vất vả khi giảng dạy cũng như tuyển dụng hàng năm rất khó khăn, cần có chế độ hỗ trợ.
đ) Đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện hiện chỉ được hưởng lương theo hệ số mà không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ hay phụ cấp khối Đảng, đoàn thể như cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể. Việc chưa có chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện dẫn đến chưa tạo động lực để đội ngũ viên chức an tâm công tác, từ đó phần nào gây khó khăn trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện.
Hiện nay, tỉnh chưa có chế độ chính sách hỗ trợ riêng cho giáo viên các cơ sở giáo dục công lập. Trong khi Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực lớn, dễ có tình trạng chuyển dịch nguồn lao động từ nơi lương thấp sang khu vực có lương cao hơn, đảm bảo cuộc sống tốt hơn, trong đó có đội ngũ giáo viên ở các cấp học. Thêm vào đó, tình hình tuyển dụng giáo viên khó khăn thể hiện qua tình trạng biên chế giáo viên còn nhưng tuyển dụng lại không có nguồn dự tuyển nên dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh kèo dài trong thời gian qua ở một số bộ môn và ở ngành học mầm non.
Mặt khác, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phổ cập giáo dục mẫu giáo 3-4 tuổi, đẩy mạnh thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó nhu cầu đảm bảo đội ngũ giáo viên càng cần phải giải quyết triệt để, kịp thời. 
Vì vậy, việc xây dựng chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 là cần thiết, giúp hỗ trợ nhằm giữ chân giáo viên để hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc cũng như tạo chuyển biến trong việc tuyển dụng giáo viên tốt hơn, hiệu quả hơn.   
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Hình thành khung pháp lý cần thiết để thực hiện chuyển biến tích cực trong công tác tuyển dụng giáo viên, hỗ trợ giữ chân giáo viên, từng bước hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành. 
- Góp phần sử dụng hiệu quả biên chế hàng năm được giao cho ngành giáo dục, tạo động lực cho con em địa phương đi học sư phạm cũng như thu hút nguồn nhân lực ngành giáo dục ở các địa phương khác về tỉnh công tác nhằm khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên bỏ việc ở các cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua.
- Thể hiện sự quan tâm, đột phá của tỉnh đối với ngành giáo dục, nhất là công tác đảm bảo đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình hầu hết các địa phương đều thiếu đội ngũ giáo viên như hiện nay. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương.
Việc xây dựng chính sách phải bám sát các chủ trương của Đảng và phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN
- Thường trực Hội đồng nhân dân đã chấp thuận đề nghị xây dựng thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 tại văn bản số ……. ngày …..
- Sở Giáo dục và Đạo tạo đã phối hợp với các sở ngành, các địa phương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến của các sở ngành, các địa phương và các tổ chức có liên quan theo quy định
- Dự thảo thảo Nghị quyết đã được đăng cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân; được Mặt trận Tổ quốc thực hiện phản biện xã hội.
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi văn bản xin ý kiến các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
- Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định sự phù hợp và sự cần thiết ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 2 phần: Phần căn cứ và phần quyết nghị
- Phần căn cứ gồm 07 nội dung
- Phần quyết nghị gồm 02 Điều
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_10]Điều 1. Thông qua quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập, Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.
2. Đối tượng áp dụng
a) Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập.
b) Giáo viên tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật.
c) Giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn gồm: nhạc, họa, tin học ở tiểu học và trung học cơ sở; nhạc, họa, tin học, công nghệ, giáo dục quốc phòng ở trung học phổ thông.
[bookmark: _Hlk153210530][bookmark: _Hlk153210560]d) Giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng gồm các xã: Sông Nhạn, Thừa Đức, Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ; Cây Gáo, Thanh Bình, Sông Thao, Bàu Hàm - huyện Trảng Bom; Mã Đà, Phú Lý, Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu; Xuân Phú, Lang Minh - huyện Xuân Lộc; Đắc Lua, Tà Lài, Phú Bình - huyện Tân Phú; Lộ 25, Xuân Thiện - huyện Thống Nhất; Phú Túc, Túc Trưng, Phú Vinh, Phú Tân, Thanh Sơn, Phú Lợi, Suối Nho, Phú Cường  - huyện Định Quán.
đ) Giảng viên thuộc biên chế và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm chính trị cấp huyện.
3. Điều kiện hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ
a) Đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
[bookmark: _Hlk153209170]b) Chỉ được nhận một chính sách hỗ trợ cao nhất trong trường hợp cùng lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ không tính để đóng bảo hiểm xã hội và tính hưởng các phụ cấp khác.
c) Viên chức đã được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (bao gồm cả viên chức đang trong thời gian tập sự). 
d) Đối tượng được hỗ trợ không thuộc các trường hợp sau: Nghỉ việc không đúng quy định; đang thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên; đang nghỉ việc không hưởng lương; đang bị tạm giữ, tạm giam, đang bị tạm đình chỉ công tác từ 01 (một) tháng trở lên.
4. Mức hỗ trợ
a) Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập; Giáo viên công tác tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật: 2.000.000 đồng/người/tháng; hưởng 9 tháng/năm.
b) Giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng; Giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng giáo viên: 1.500.000 đồng/người/tháng; trường hợp giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng và thuộc địa bàn khó tuyển dụng: 2.000.000 đồng/người/tháng; hưởng 9 tháng/năm.
c) Giảng viên được tuyển dụng và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm chính trị cấp huyện: 1.000.000 đồng/người/tháng; hưởng 9 tháng/năm.
5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, Nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
* Đính kèm:
1. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.
3. Các biểu tổng hợp số liệu gửi kèm./.
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